
BỘ Y TẾ 
__________ 

 

Số:           /BYT-KH-TC 

V/v báo cáo việc đấu thầu, mua sắm, 

lắp đặt trang thiết bị, tài sản cố định.
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng       năm  

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Ban Quản lý ODA; 

- Y tế các Bộ, Ngành; 

- Các Bệnh viện tư nhân; 
 

Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, y tế các 

Bộ, ngành, các bệnh viện tư nhân (sau đây gọi chung là các đơn vị): 

1. Rà soát, báo cáo việc đấu thầu, mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị y tế, 

tài sản cố định đã ký kết hợp đồng mua sắm trong thời gian từ tháng 01 tháng 01 

năm 2018 đến hết 31 tháng 03 năm 2020. 

2. Trường hợp đơn vị có đấu thầu mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị y tế, 

tài sản cố định theo danh mục, đề nghị: 

- Báo cáo liệt kê đầy đủ, chi tiết các thông tin của từng thiết bị theo phụ 

lục đính kèm công văn này. 

- Rà soát, tập hợp đầy đủ các hồ sơ liên quan, bao gồm: hợp đồng mua bán 

đã ký giữa các bên, Tờ khai Hải quan, hóa đơn bán hàng của thiết bị chính và các 

thiết bị thành phần của từng thiết bị, hệ thống thiết bị theo danh mục. 

 - Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Y tế trước ngày 15/01/2022, đồng thời 

gửi File mềm (Winword, Excel) qua Email theo địa chỉ 

dauthau.khtc@moh.gov.vn để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch – 

Tài chính: 024.62732112. 

3. Sở Y tế các tỉnh, cơ quan đơn vị quản lý y tế các Bộ, Ngành: có văn 

bản yêu cầu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý lập báo cáo, tổng hợp báo cáo 

chung để gửi Bộ Y tế, đồng thời gửi trực tiếp bản gốc báo cáo của đơn vị về 

Bộ Y tế. 

4. Lưu ý đơn vị nào không mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị nêu trên 

đề nghị cũng có văn bản khẳng định không đấu thầu, mua sắm các trang 

thiết bị này. Đồng thời các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của báo cáo và tài liệu gửi Bộ Y tế.  
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Đây là việc rất quan trọng và cấp bách, đề nghị Giám đốc Sở Y tế, 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý y tế các Bộ, Ngành; Giám đốc các đơn 

vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Y tế đầy đủ, 

đúng thời gian./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để p/h); 

- Vụ TTB và CTYT, Pháp chế; 

- Cục QL KCB, TTrB; 

- Lưu: VT, KH-TC2. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

[daky] 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ..................................................... 

PHỤ LỤC 01 

Báo cáo kết quả đã đấu thầu, mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị, tài sản cố định 

(Thống kê đối với các Hợp đồng đã được ký từ 01/01/2018 đến 31/03/2020) 

TT Danh mục hàng hoá Ký hiệu Model, nhãn mác, 

hãng sản xuất của sản phẩm 

Xuất xứ Đơn vị 

tính 

SL 

theo 

hợp 

đồng 

Đơn giá Thành tiền Số, ngày ký 

HĐ 

Tên nhà thầu 

I Trang thiết bị xét nghiệm             

1 Hệ thống lưu mẫu bệnh Model máy chính: MPR-S313-PK, Hãng sản xuất máy 

chính: PHC Corporation 

Xuất xứ máy 

chính: Nhật Bản 

Hệ 

thống 

       

2 Máy phân tích khí máu Model máy chính: Gem Premier 3000, Hãng sản xuất 

máy chính: Instrumentation Laboratory Co. (thuộc sở 

hữu của Werfen Group) 

Xuất xứ máy 

chính: Mỹ 

Cái        

3 Máy huyết học tự động Model máy chính: Advia 2120i, Hãng sản xuất máy 

chính: Siemens Healthcare Diagnostics 

Xuất xứ máy 

chính: Ireland 

Hệ 

thống 

       

4 Máy đo độ đông máu tự 

động 

Model máy chính: CL1K-09 (CoaLab 1000), Hãng sản 

xuất máy chính: LABiTec - Labor Biomedical 

Technologies GmbH 

Máy in màu HP Pro 6230 

Xuất xứ máy 

chính: Đức 

Cái        

5 Máy đo kết dính tiểu cầu Model máy chính: 490-2D, Hãng sản xuất máy chính: 

Chrono-log Corp 

Máy vi tính, máy in và 02 bộ Pipette 

Xuất xứ máy 

chính: Mỹ 

Cái        

6 Máy lắng máu Model máy chính: MONITOR 100, Hãng sản xuất máy 

chính: ELITechGroup B.V.c 

Máy in nhiệt 

Xuất xứ máy 

chính: Hà Lan 

Cái        

7 Máy điện di ngang Model máy chính: MSCHOICE (MSCHOICE 15), Hãng 

sản xuất máy chính: Cleaver Scientific 

Xuất xứ máy 

chính: Anh 

Cái        
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TT Danh mục hàng hoá Ký hiệu Model, nhãn mác, 

hãng sản xuất của sản phẩm 

Xuất xứ Đơn vị 

tính 

SL 

theo 

hợp 

đồng 

Đơn giá Thành tiền Số, ngày ký 

HĐ 

Tên nhà thầu 

8 Máy đo HbA1c tự động Model máy chính: D-10, Hãng sản xuất máy chính: Bio 

Rad Laboratoriec, Inc 

Xuất xứ máy 

chính: Pháp 

Cái        

9 Máy đo độ pH Model máy chính: 351001, Hãng sản xuất máy chính: 

Cole-Parmer Ltd (Hiệu: Jenway) 

Xuất xứ máy 

chính: Anh 

Cái        

10 Máy phân tích nước tiểu 

tự động 

Model máy chính: TC-Thunderbotl, Hãng sản xuất máy 

chính: Teco Diagnostics 

Máy vi tính, máy in 

Xuất xứ máy 

chính: Mỹ 

Cái        

11 Máy lắc trộn (Vortex) Model máy chính: SA8, Hãng sản xuất máy chính: Cole-

Parmer Ltd (Hiệu: Stuart) 

Xuất xứ máy 

chính: Trung 

Quốc 

Cái        

12 Máy ly tâm đa năng >= 

6000 vòng/phút 

Model máy chính: ROTOFIX 32A, Hãng sản xuất máy 

chính: Andreas HETTICH GmbH & Co.KG 

Xuất xứ máy 

chính: Đức 

Cái        

13 Máy nuôi cấy Vi sinh kị 

khí 

Model máy chính: CCL-170T-8, Hãng sản xuất máy 

chính: Esco 

Xuất xứ máy 

chính: 

Indonesia 

Cái        

14 Hệ thống Realtime PCR Model máy chính: CFX96 Dx, Hãng sản xuất máy chính: 

Bio Rad Laboratories 

Xuất xứ máy 

chính: 

Singapore 

Hệ 

thống 

       

15 Máy PCR tốc độ cao có 

chức năng Gradient 

Model máy chính: S1000, Hãng sản xuất máy chính: Bio 

Rad Laboratories 

Xuất xứ máy 

chính: 

Singapore 

Cái        

II Trang thiết bị y tế          

1 Bộ nội soi tiêu hoá trên 

và dưới 

Model máy chính: CV-190, Hãng sản xuất máy chính: 

Olympus Medical Systems Corp 

Xuất xứ máy 

chính: Nhật Bản 

Bộ        
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TT Danh mục hàng hoá Ký hiệu Model, nhãn mác, 

hãng sản xuất của sản phẩm 

Xuất xứ Đơn vị 

tính 

SL 

theo 

hợp 

đồng 

Đơn giá Thành tiền Số, ngày ký 

HĐ 

Tên nhà thầu 

1.1 Bộ xử lý hình ảnh trung 

tâm 

Model: CV-190, Hãng sản xuất Olympus Medical 

Systems Corp, Nhật Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 

           

1.2 Nguồn sáng Xenon 

300W 

Model: CLV-190, Hãng sản xuất Olympus Medical 

Systems Corp, Nhật Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 

           

1.3 Ống soi dạ dày, tá tràng 

thế hệ Video 

Model: GIF-H190, Hãng sản xuất Olympus Medical 

Systems Corp, Nhật Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 

           

1.4 Ống soi đại tràng thế hệ 

Video 

Model: PCF-PH1901, Hãng sản xuất Olympus Medical 

Systems Corp, Nhật Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 

           

1.5 Dụng cụ thử rò rỉ Model: MB-155, Hãng sản xuất Olympus Medical 

Systems Corp, Nhật Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 

           

1.6 Máy hút dịch Model: New Hospivac 350 (dòng Ful 5), Hãng sản xuất 

Cami - Ý; Xuất xứ: Ý 

           

1.7 Màn hình LCD 21" 

chuyên dụng 

Model: LMD-2110MD, Hãng sản xuất Sony Coporation, 

Nhật Bản; Xuất xứ: Trung Quốc 

           

1.8 Hệ thống máy vi tính + 

Máy in phun màu + Phần 

mềm in trả kết quả bệnh 

nhân (Mua tại VN) 

1. Máy tính: Model: Dell Vostro 3670, Hãng sản xuất 

Dell; Xuất xứ: Malaysia; 

2. Máy in phun màu: Epson L1110, hãng sản xuất 

Epson; Xuất xứ: Philippines, giấy A4 

           

1.9 Xe đẩy máy thiết kế 

chuyên dụng cho hệ 

thống nội soi 

Xuất xứ: Việt Nam            

1.10 Dụng cụ phẫu thuật Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp, Nhật 

Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 

           

    Kìm gắp dị vật: Model FG-8U-1            

    Rọ lấy dị vật: Model FG-16U-1            
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TT Danh mục hàng hoá Ký hiệu Model, nhãn mác, 

hãng sản xuất của sản phẩm 

Xuất xứ Đơn vị 

tính 

SL 

theo 

hợp 

đồng 

Đơn giá Thành tiền Số, ngày ký 

HĐ 

Tên nhà thầu 

    Tay cầm cho rọ lấy dị vật: Model MA-479            

    Kìm chích xơ (05 cái/hộp): Model NM-400U-0423            

    Clip cầm máu (40 cái/hộp): Model HX-610-135            

    Tay cầm cho Clip cầm máu (40 cái/hộp): Model HX-

110QR 

              

2 Kính lúp, Bộ phẫu thuật 

lỗ tiểu thấp 

(1) Kính lúp (VAT = 10%): 

Ký hiệu máy chính: SuperVu XL Advantage/Code: 

3981-645, Hãng sản xuất máy chính: Rudolf Riester 

GmbH); 

(2) Bộ phẫu thuật lỗ tiểu thấp (VAT = 5%), hãng sản 

xuất máy chính: Medicon 

Kính lúp (Xuất 

xứ máy chính: 

Anh); 

Bộ phẫu thuật 

lỗ tiểu thấp 

(Xuất xứ máy 

chính: Đức) 

Bộ        

3 Bộ phẫu thuật nội soi 

nâng cao 

Ký hiệu máy chính: OTV-S200, Hãng sản xuất máy 

chính: Olympus Medical Systems Corp 

Xuất xứ máy 

chính: Nhật Bản 

Bộ        

3.1 Bộ xử lý hình ảnh tích 

hợp nguồn sáng LED 

Model: OTV-S200, Hãng sản xuất Olympus Medical 

Systems Corp, Nhật Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 

           

3.2 Đầu CameraFull HD 3 

CMOS 

Model: CH-S200-XZ-EB, Hãng sản xuất Olympus 

Medical Systems Corp, Nhật Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 

           

3.3 Máy bơm khí Co2 Model: UH1-4, Hãng sản xuất Olympus Medical 

Systems Corp, Nhật Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 

           

3.4 Máy cắt đốt nội soi Model: ESG-400; Hãng sản xuất Olympus Winter & Ibe 

GmbH-Germany Stema; Xuất xứ: Đức 

           

3.5 Màn hình LCD 27" 

chuyên dụng 

Model: LMD-2735MD, Hãng sản xuất Sony Coporation, 

Nhật Bản; Xuất xứ: Nhật Bản 
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TT Danh mục hàng hoá Ký hiệu Model, nhãn mác, 

hãng sản xuất của sản phẩm 

Xuất xứ Đơn vị 

tính 

SL 

theo 

hợp 

đồng 

Đơn giá Thành tiền Số, ngày ký 

HĐ 

Tên nhà thầu 

3.6 Xe đẩy máy thiết kế 

chuyên dụng cho hệ 

thống nội soi 

Xuất xứ: Việt Nam            

3.7 Bộ dụng cụ phẫu thuật 

nội soi ổ bụng nhi 

Hãng sản xuất Olympus Winter & Ibe GmbH-Germany 

Stema - Đức; Xuất xứ: Đức 

           

4 Máy xét nghiệm tự động 

miễn dịch hoá phát 

quang 

Ký hiệu máy chính: Access2, Hãng sản xuất máy chính: 

Beckman Coulter, Inc 

Xuất xứ máy 

chính: Mỹ 

Cái        

5 Máy nội soi, soi khí 

quản, soi thực quản 

Model máy chính: EPK-3000, Hãng sản xuất máy chính: 

Hoya Corporation, hiệu: Pentax 

02 bộ dây soi; màn hình chuyên dụng; máy hút dịch; 

dụng cụ kiểm tra rò rỉ; xe đẩy; máy tính; máy in 

Xuất xứ máy 

chính: Nhật Bản 

Hệ 

thống 

       

………….., ngày ….. tháng 01 năm 2022 

NGƯỜI LẬP BIỂU         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

    (Ghi rõ họ, tên)             (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

………………………           …………………………… 

   Điện thoại liên hệ 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/01/2022 13:57:52



 

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_0
4/

01
/2

02
2 

13
:5

7:
52


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2022-01-04T11:08:24+0700
	 Bộ Y tế
	Đỗ Xuân Tuyên<doxuantuyen@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2022-01-04T11:47:14+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2022-01-04T11:47:20+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2022-01-04T11:47:26+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2022-01-04T11:47:31+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2022-01-04T11:47:38+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2022-01-04T11:47:57+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




